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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
1.Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 23. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (0,25 đ/câu)
Câu 1. Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích này sẽ chuyển động
	A. dọc theo chiều của các đường sức điện trường		B. theo một quỹ đạo bất kì
	C. vuông góc với đường sức điện trường			D. ngược chiều đường sức điện trường
Câu 2. Chọn câu sai:
	A. Nguyên nhân tạo ra sự nhiễm điện của các vật là sự di chuyển electron từ vật này sang vật khác
	B. Vật nhiễm điện dương là vật thừa proton
	C. Vật trung hòa là vật có tổng đại số tất cả các điện tích bằng không
	D. Vật nhiễm điện âm là vật thừa electron
Câu 3. Nếu điện tích dịch chuyển trong điện trường sao cho thế năng của nó tăng thì công của của lực điện trường
	A. dương.	B. bằng không.
	C. chưa đủ dữ kiện để xác định.	D. âm.
Câu 4. Các đường sức điện trong điện trường đều
	A. là những đường thẳng đồng quy.			B. chỉ có phương là không đổi.
	C. chỉ có chiều là không đổi.				D. là các đường thẳng song song cách đều.


Câu 5. Mối liên hệ giữa hiệu điện thế  và hiệu điện thế  là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm là -4,8.10-19 J. Điện thế tại điểm M là
	A. 3 V.	B. 2 V.	C. – 3 V.	D. 3,2 V.
Câu 7. Công của lực điện không phụ thuộc vào
	A. vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi.		B. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
	C. hình dạng của đường đi.				D. cường độ điện trường.
Câu 8. 
	Một điện tích điểm q di chuyển từ điểm M đến N trong điện trường đều như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?M

N





	M
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	A. Không xác định được công của lực điện trường.	B. Lực điện trường thực hiện công âm.
	C. Lực điện trường thực hiện công dương.		D. Lực điện trường không thực hiện công.
Câu 9. Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế là
	A. U = A/q	B. E = F/q	C. E = A/qd	D. U = Ed
Câu 10. Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân không?
	A. Là lực hút khi hai điện tích trái dấu.			
	B. Có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích.
	C. Có phương là đường thẳng nối hai điện tích.
	D. Có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 11. Đơn vị của điện tích trong hệ SI là
	A. Vôn (V).	B. Cu –lông ( C).	C. Niu – tơn (N).	D. Fara (F).
Câu 12. Chỉ ra công thức đúng của định luật Coulomb trong chân không.




	A. 	B. 	C. 	D. 
[image: A diagram of a diagram of a diagram

Description automatically generated with medium confidence]Câu 13. Sắp xếp độ lớn cường độ điện trường tại các điểm A, B và C trong hình vẽ theo thứ tự tăng dần từ nhỏ nhất đến lớn nhất. 
	A. c – b – a	B. c – a – b	
	C. a – c – b	D. a – b – c

Câu 14. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm đứng yên đặt cách nhau một khoảng [image: ]là [image: ] Nếu để chúng cách nhau [image: ] thì lực tương tác giữa chúng là
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
[bookmark: c10a]Câu 15. Những đường sức điện của điện trường xung quanh một điện tích điểm  có dạng là
	A. những đường cong và đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích .
[bookmark: c10b]	B. những đường cong và đường thẳng có chiều đi vào điện tích .
	C. những đường thẳng có chiều đi vào điện tích .
	D. những đường thẳng có chiều đi ra khỏi điện tích .
Câu 16. Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho điện trường tại điểm đó về
	A. chiều của vectơ cường độ điện trường.		B. phương của vectơ cường độ điện trường.
	C. độ lớn của lực điện.				D. phương diện tác dụng lực.
Câu 17. 
	Hình dưới là sơ đồ máy lọc bụi không khí trong gia đình. 

	[image: ]


Hạt bụi sẽ bị hút bởi lực hút tĩnh điện khi đi qua bộ phận số
	A. (4).	B. (3).	C. (2).	D. (1).
[bookmark: c5q]Câu 18. Một điện tích dương q đặt tại điểm M  trong một điện trường thì chịu tác dụng một lực điện có độ lớn F .Cường độ điện trường tại M được xác định bởi biểu thức nào sau đây:
[bookmark: c5a][bookmark: c5b]	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 19. Trong một vùng có điện trường, tại một điểm cường độ điện trường là E, nếu tăng độ lớn của điện tích thử lên gấp đôi thì cường độ điện trường
	A. Giảm một nửa	B. Không đổi	C. Tăng gấp đôi	D. Tăng gấp 4
Câu 20. Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó
	A. không  đổi.	B. tăng gấp đôi.	C. giảm một nửa.	D. tăng gấp 4.
Câu 21. Khi một điện tích chuyển động vào điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện thì yếu tố nào sẽ luôn giữ không đổi?
	A. Gia tốc của chuyển động.			B. Phương của chuyển động
	C. Tốc độ của chuyển động.			D. Độ dịch chuyển sau một đơn vị thời gian.
Câu 22. Công của lực điện trong dịch chuyển của một điện tích trong điện trường đều được tính bằng công thức: , trong đó:
	A.  d là độ dịch chuyển của điện tích q.
	B. d là quãng đường đi được của điện tích q.
	C. d là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương vuông góc với đường sức điện trường.
	D. d là hình chiếu của độ dịch chuyển trên phương song song với đường sức điện trường.
Câu 23. Có thể sử dụng đồ thị nào ở hình dưới, để biểu diễn sự phụ thuộc giữa độ lớn của lực tương tác F giữa hai điện tích điểm và khoảng cách r giữa hai điện tích đó?
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	A. Đồ thị (a).	B. Đồ thị (d).	C. Đồ thị (c).	D. Đồ thị (b).

2. Câu trắc nghiệm đúng/ sai: Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu [image: ]24.  Trong chân không, ba điểm A, B, C nằm thẳng hàng theo thứ tự với AB = 10 cm, BC = 15 cm. Lần lượt đặt các điện tích điểm Q1 = 2.10-10 C và Q2 = 8.10-10 C tại A và B (như hình vẽ). 
	a.	Vectơ cường độ điện trường do Q1 và Q2 gây ra tại điểm C cùng chiều với vectơ . 
	b. 	Cường độ điện trường tổng hợp do Q1 và Q2 gây ra tại điểm C có độ lớn 140 V/m 
	c.	Nếu đặt điện tích q0 < 0 tại điểm C thì q0 sẽ chuyển động theo phương ngang, từ trái sang phải. 
	d. Vị trí của điểm tại đó cường độ điện trường bằng 0 nằm trong khoảng giữa A và B 

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.



[bookmark: _Hlk160486403]Câu 25.  Để di chuyển  từ rất xa vào điểm M của điện trường, cần thực hiện công  Tìm điện thế tại M tính theo đơn vị V (chọn gốc điện thế ở ). (Kết quả lấy đến 3 chữ số có nghĩa)

PHẦN II: TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1. Hai quả cầu A, B có kích thước nhỏ giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng 12 cm trong chân không. Biết quả cầu A có điện tích  và quả cầu B có điện tích .
a. Xác định độ lớn lực tương tác điện giữa hai quả cầu. 
b. Cần đặt thêm một quả cầu C mang điện tích q3 ở vị trí nào để nó cân bằng?
Câu 2. Một hạt bụi khối lượng 3,6.10-15 kg mang điện tích 4,8.10-18 C nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại phẳng song song nằm ngang cách nhau 2cm và nhiễm điện trái dấu. Lấy g = 10 m/s2.
Tính hiệu điện thế giữa hai tấm kim loại
Câu 3.
[bookmark: _Hlk160483049]Một electron bắt đầu bay vào điện trường đều E = 910V/m với vận tốc ban đầu vo = 3,2.106 m/s cùng chiều đường sức của E. Biết e = -1,6.10-19C; m = 9,1.10−31 kg
a. Tính quãng đường s và thời gian t mà electron đi được cho đến khi dừng lại. Cho rằng điện trường đủ rộng. 
b. Nếu điện trường chỉ tồn tại trong khoảng l = 3cm dọc theo đường đi của electron, e sẽ chuyển động với vận tốc là bao nhiêu khi ra khỏi điện trường.
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